
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính

1 HHA002547 NGUYỄN THỊ DUYÊN 30/11/1997 Nữ

2 HHA016330 LƯƠNG XUÂN VĨNH 10/01/1997 Nam

3 BKA014286 NGUYỄN ANH TUẤN 28/10/1996 Nam

4 HDT018359 PHẠM THỊ NGUYỆT 16/06/1997 Nữ

5 HHA003903 THÁI THỊ THU HÀ 02/12/1997 Nữ

6 KQH013755 ĐẶNG THỊ THÚY 30/08/1997 Nữ

7 YTB021222
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
THÙY

23/11/1997 Nữ

8 DHU004108 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 29/09/1996 Nam

9 YTB023507 NGÔ VIỆT TRUNG 03/02/1996 Nam

10 HVN006108 TRẦN THỊ LINH 01/06/1997 Nữ

11 YTB009231 VŨ THỊ HUẾ 01/09/1997 Nữ

12 HDT014336 MAI XUÂN LINH 20/09/1995 Nam

13 THP015107 LÊ THỊ TRANG 21/11/1995 Nữ

14 THV013866
NGUYỄN THỊ THU 
TRANG

14/10/1997 Nữ

15 YTB005232 ĐẶNG HUỲNH ĐỨC 12/03/1997 Nam

16 TLA014830 VŨ ANH TÚ 16/01/1997 Nam

17 HHA004929 NGUYỄN TRUNG HIẾU 09/08/1997 Nam

18 HHA005548 TRẦN HUY HOÀNG 29/09/1997 Nam

19 THV008969 NGUYỄN HẢI NAM 20/11/1997 Nam

20 BKA014959 PHẠM VIẾT VIỆT 23/05/1996 Nam

21 BKA008472 TRẦN THỊ TUYẾT MAI 25/03/1997 Nữ

22 HHA008460
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
LOAN

05/01/1997 Nữ

23 TLA010804 TRƯƠNG NGỌC PHÚ 12/05/1997 Nam

24 HDT030441 PHẠM THỊ YẾN 21/06/1997 Nữ

25 SPH007669
CÔNG THỊ KHÁNH 
HUYỀN

12/01/1997 Nữ

26 HHA000030 NGUYỄN THẾ AN 15/12/1996 Nam

27 KQH000579 NGUYỄN TIẾN ANH 28/04/1997 Nam

28 YTB009656 NGUYỄN ĐỨC HUY 16/10/1997 Nam

29 SPH008411
NGUYỄN THANH 
HƯƠNG

01/01/1997 Nữ

30 TND021650 NGUYỄN CÔNG SƠN 13/09/1997 Nam

31 SPH010857 PHAN KHÁNH LY 14/07/1997 Nữ

32 HHA005829 ĐOÀN VĂN HÙNG 12/04/1996 Nam

33 BKA007315 CAO THỊ MỸ LINH 25/09/1997 Nữ

34 KQH002873 NGUYỄN XUÂN ĐẠT 03/06/1997 Nam

35 DCN013210 LÊ HUY VŨ 17/09/1997 Nam

36 TLA011740 NGUYỄN THỊ SOAN 02/04/1997 Nữ

37 YTB008428 NGUYỄN ĐỨC HÒA 16/10/1997 Nam

38 YTB020796 VŨ THỊ THƠM 23/09/1997 Nữ

39 HHA009611 PHẠM HỒNG NAM 02/06/1997 Nam

40 KQH003128 ĐỖ MẠNH ĐỨC 05/12/1997 Nam

41 TLA011637
NGUYỄN THỊ NHƯ 
QUỲNH

19/06/1997 Nữ

42 SPH017070 TRẦN MINH TIẾN 08/03/1996 Nam
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43 YTB000414 HOÀNG PHÚC ANH 15/02/1997 Nam

44 THV000741 VŨ THỊ VÂN ANH 13/12/1997 Nữ

45 HHA016491 ĐỖ NHƯ Ý 13/12/1996 Nam

46 HHA003832 NGUYỄN THU HÀ 21/02/1997 Nữ

47 YTB023596
NGUYỄN THANH 
TRUYỀN

22/01/1997 Nam

48 KQH009694 NGUYỄN THỊ NGÂN 24/05/1996 Nữ

49 BKA013491 NGUYỄN THỊ TRANG 07/08/1997 Nữ

50 BKA012518 NGUYỄN THỊ THU 10/04/1997 Nữ

51 KQH000721 TRẦN THỊ LAN ANH 31/12/1997 Nữ

52 DCN006516
NGUYỄN VŨ THỤC 
LINH

13/10/1997 Nữ

53 KQH012481 THÁI DUY THÀNH 16/04/1997 Nam

54 HDT008605 PHẠM THỊ THU HIỀN 24/09/1997 Nữ

55 HHA008673 NGUYỄN PHÚ LỢI 20/10/1997 Nam

56 TDL007563 PHẠM DUY LINH 19/07/1995 Nam

57 YTB012805 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 22/08/1997 Nữ

58 DCN000068 BÙI SƠN TÙNG ANH 05/05/1997 Nam

59 THV007146 HOÀNG THỊ LỊCH 12/02/1997 Nữ

60 YTB006210 TRẦN THU HÀ 11/06/1997 Nữ

61 THP007472 PHẠM DUY KHÁNH 18/12/1995 Nam

62 DCN010151 VƯƠNG ĐỨC THÀNH 17/10/1997 Nam

63 KQH005903 ĐÀO QUANG HUY 09/12/1996 Nam

64 HHA009609 PHẠM HẢI NAM 02/09/1997 Nam

65 TND026628 NÔNG THỊ THU TRANG 14/08/1997 Nữ

66 DHU003339 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 10/10/1996 Nữ

67 TTN014815
NGUYỄN THỊ LAN 
PHƯƠNG

27/08/1996 Nữ

68 KQH016322 NGUYỄN TUẤN VŨ 03/05/1997 Nam

69 KQH013945 BÙI TẠM THƯƠNG 25/10/1996 Nữ

70 HHA004769 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 04/11/1997 Nam

71 HDT000041 LÊ THỊ AN 19/12/1996 Nữ

72 KQH006352 TẠ THỊ THU HUYỀN 13/02/1997 Nữ

73 DHU000275 HOA THỊ VÂN ANH 26/10/1996 Nữ

74 YTB012422 ĐỖ THỊ THÙY LINH 20/11/1997 Nữ

75 KQH015292 TRẦN VĂN TÚ 20/08/1997 Nam

76 YTB015272 TRẦN THỊ QUỲNH NGA 10/10/1997 Nữ

77 HHA007498 NGÔ NGỌC LAN 16/12/1997 Nữ

78 SPH015159 NGUYỄN ĐỨC TẤN 20/04/1997 Nam

79 KQH014674 NGUYỄN THU TRANG 07/09/1997 Nữ

80 SPH002257 NGÔ THỊ MINH CHÂU 28/04/1997 Nữ

81 YTB013750 TRẦN ĐỨC LƯƠNG 27/10/1997 Nam

82 YTB016427 NGUYỄN THỊ NHUNG 02/08/1996 Nữ

83 DCN000124 ĐỖ THỊ LAN ANH 16/01/1997 Nữ

84 THV010342
NGUYỄN THỊ HỒNG 
PHƯỚC

17/06/1997 Nữ

85 TLA015420 BẠCH VÂN 20/02/1997 Nữ

86 KQH003707 TRƯƠNG THỊ HÀ 26/09/1997 Nữ

87 KQH004128 NGUYỄN THANH HẢO 21/12/1997 Nữ

88 SPH007217 ĐẶNG THÁI HÙNG 09/07/1997 Nam
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89 HHA000047 PHẠM VIỆT AN 20/04/1997 Nam

90 TLA003802
ĐINH THỊ HƯƠNG 
GIANG

15/11/1997 Nữ

91 THP015248 NGUYỄN THỊ TRANG 08/04/1997 Nữ

92 KQH009215 NGUYỄN TRÀ MY 24/12/1997 Nữ

93 HHA005338 VŨ QUÝ HOÀN 09/03/1997 Nam

94 YTB008665 ĐÀM VĂN HOÀNG 28/09/1997 Nam

95 KQH008010 NGUYỄN THUỲ LINH 28/02/1997 Nữ

96 BKA008616 ĐỖ QUANG MINH 21/12/1997 Nam

97 HHA010603 NGUYỄN THỊ NHUNG 16/09/1997 Nữ

98 KHA005981 VŨ THÙY LINH 05/06/1997 Nữ

99 DCN000468
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
ANH

11/09/1997 Nữ

100 TND015990 NGUYỄN THỊ MAI 03/10/1997 Nữ

101 YTB007055
NGUYỄN THỊ THU 
HẰNG

12/08/1997 Nữ

102 TLA008018
NGUYỄN THỊ DIỆU 
LINH

10/12/1997 Nữ

103 HDT026515 LÊ THỊ TRANG 02/10/1997 Nữ

104 KQH004259
NGUYỄN THỊ DIỄM 
HẰNG

15/10/1997 Nữ

105 YTB010136
NGUYỄN THỊ THU 
HUYỀN

06/11/1997 Nữ

106 BKA000198 ĐINH THỊ KIM ANH 27/11/1997 Nữ

107 KQH003911 ĐỖ ĐỨC HẠNH 09/10/1997 Nữ

108 KQH006936 VŨ THỊ HƯỜNG 05/07/1997 Nữ

109 KQH008079 TÔ THỊ MỸ LINH 06/11/1997 Nữ

110 HDT020155 VŨ THỊ PHƯƠNG 25/05/1997 Nữ

111 TND019669 NGUYỄN XUÂN PHÚC 15/12/1997 Nam

112 KQH009072 NGUYỄN ĐĂNG MINH 25/02/1996 Nam

113 YTB018520 PHAN CAO SANG 26/01/1997 Nam

114 KQH010790
BÙI HOÀNG THU 
PHƯƠNG

24/09/1997 Nữ


